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 LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Kèm theo Tờ trình số …………/TTr-NHNN-PC ngày ..…/…/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

	STT
	Bộ, ngành
	Ý kiến góp ý
	Ý kiến NHNN

	1. 
	Bộ Nội vụ
(Công văn 348/BNV-PC ngày 03/02/2023)
	Đối với đề xuất sửa đổi Luật các tổ chức tín dụng có liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung của nhiều điều, khoản, điểm của nhiều Luật, gồm: Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật thi hành án dân sự, Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Giá, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Thuế phí… (Ví dụ vấn đề liên quan đến thẩm định giá các khoản nợ xấu; vấn đề liên quan đến thu giữ tài sản bảo đảm..)

Để bảo đảm thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: “Khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải đồng thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản phần chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản mới đó; trường hợp chưa thể sửa đổi, bổ sung ngay thì phải xác định rõ trong văn bản mới danh mục...và có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung trước khi văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực” và với khối lượng lớn các vấn đề sửa đổi, bổ sung các Luật có liên quan đến nội dung dự kiến ban hành mới tại Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi), việc rà soát các Luật cần được thực hiện kỹ lưỡng, đồng bộ để bảo đảm không bỏ sót các quy phạm có liên quan và thống nhất trong hệ thống pháp luật.
	Tiếp thu

Trong quá trình xây dựng Luật, NHNN đã thực hiện việc rà soát các văn Luật có liên quan và xây dựng báo cáo rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến dự thảo Luật các TCTD theo quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL.

 Đồng thời, tại Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023 về Phiên họp Chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022, Chính phủ đã giao NHNN: “Rà soát đầy đủ quy định của các luật có liên quan; làm rõ nguyên tắc áp dụng pháp luật: trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và các luật khác thì quy định nguyên tắc ưu tiên áp dụng quy định của Luật Các tổ chức tín dụng hoặc sửa đổi, bổ sung ngay trong Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật”.

Trên cơ sở đó, để bảo đảm sự thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, tại quy định về việc áp dụng pháp luật, dự thảo Luật đã có quy định nội dung: Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và các luật khác có liên quan thì áp dụng theo quy định của Luật này.

	2. 
	
	Liên quan đến các quy định về dịch vụ ngân hàng qua phương tiện điện tử và số hóa dịch vụ ngân hàng là phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu thông tin; dữ liệu giao dịch của khách hàng, cơ quan chủ trì cần rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng khi tham gia giao dịch liên quan đến ngân hàng điện tử, hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử. Đồng thời, cần có quy định cụ thể để bảo đảm cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin, bảo mật thông tin khi thực hiện số hóa dịch vụ ngân hàng (Ví dụ tại các Điều 14 bảo mật thông tin, Điều 15 an toàn dữ liệu và đảm bảo hoạt động liên tục, Điều 40 hệ thống kiểm soát nội bộ, Điều 93 quy định nội bộ, Điều 97 hoạt động ngân hàng điện tử, Điều 133 yêu cầu bảo đảm an toàn trong giao dịch điện tử ngân hàng…).
	Tiếp thu

Tại các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Luật Các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã rà soát và sửa đổi, bổ sung các quy định về dịch vụ ngân hàng qua phương tiện điện tử và số hóa dịch vụ ngân hàng, các quy định liên quan đến bảo mật, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, NHNN sẽ tiếp tục rà soát để đề xuất các quy định hướng dẫn cụ thể nếu cần thiết.



	3. 
	Bộ Nội vụ

(Công văn số 889/BNV-PC ngày 03/3/2023)
	Tại khoản 28 Điều 1 dự thảo Luật: Đề nghị sửa cụm từ “Người có liên quan là tổ chức”, để phù hợp với khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.


	Tiếp thu

Ngân hàng Nhà nước đã rà soát và nhận thấy việc sử dụng cụm từ “người có liên quan” cho cả tổ chức, cá nhân là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

	4. 
	
	Tại Điều 41 dự thảo Luật: Bộ Nội vụ chọn phương án 1, theo đó bỏ khoản 3 Điều 41 dự thảo Luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tổ chức tín dụng trong việc lựa chọn tổ chức kiểm toán có mong muốn thực hiện kiểm toán lại báo cáo của tổ chức tín dụng, giúp giảm chi phí và thời gian trong việc thuê tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán lại.
	Tiếp thu

Ngân hàng Nhà nước đã tổng hợp ý kiến của Bộ Nội vụ để báo cáo Chính phủ khi trình Chính phủ dự thảo Luật 

	5. 
	
	Tại khoản 2 Điều 109 dự thảo Luật: Đề nghị quy định cụ thể “…các giấy tờ có giá khác..” để bảo đảm thuận lợi thi hành luật sau khi được thông qua.


	Trong hoạt động ngân hàng, các giấy tờ có giá bao gồm nhiều loại và được quy định tại các văn bản hướng dẫn của NHNN. Do đó, việc quy định cụ thể các giấy tờ có giá khác là không phù hợp và không bao quát được hết các loại giầy tờ có giá sẽ phát sinh trong hoạt động ngân hàng.

	6. 
	
	Tại Điều 130 dự thảo Luật: Bộ Nội vụ chọn phương án 1 “2. Việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động do Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính quy định”, việc quy định như trên làm rõ hơn trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc phối hợp với Bộ Tài chính.
	Tiếp thu

Ngân hàng Nhà nước đã tổng hợp ý kiến của Bộ Nội vụ để báo cáo Chính phủ khi trình Chính phủ dự thảo Luật

	7. 
	
	Tại khoản 1 Điều 147 dự thảo Luật: Đề nghị chỉ quy định thẩm quyền của Chính phủ quyết định những chủ trương chung về xử lý các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, việc áp dụng các biện pháp cụ thể cần giao Thủ tướng Chính phủ quyết định để bảo đảm tính kịp thời, linh hoạt. Đồng thời, đề nghị rà soát dự thảo Luật để hoàn chỉnh lại cho thống nhất với Điều 155 dự thảo Luật.
	Tiếp thu

Tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ, NHNN đã rà soát toàn bộ dự thảo, nghiên cứu đối với các quy định nào tại Luật hiện hành đã rõ ràng và trong quá trình triển khai thực hiện không gặp khó khăn, vướng mắc thì dự thảo Luật kế thừa và giữ nguyên theo Luật hiện hành; quy định nào về nội dung phân cấp cần được điều chỉnh rõ ràng hơn thì nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp.

	8. 
	
	Tại khoản 1 Điều 154 dự thảo Luật quy định “Việc thuê tổ chức kiểm toán độc lập phải hoàn thành trong thời hạn 60 ngày …”: Đề nghị rà soát dự thảo Luật biên tập lại theo hướng giao Chính phủ để bảo đảm sự linh hoạt trong hoạt động điều hành và thống nhất với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 .
	Việc quy định thời hạn hoàn thành việc thuê kiểm toán độc lập nhằm nâng cao trách nhiệm của TCTD. Việc điều chỉnh thời hạn tại dự thảo Luật được thực hiện trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Luật các TCTD thời gian qua

	9. 
	
	Tại khoản 5 Điều 189 dự thảo Luật: Đề nghị quy định cụ thể cơ quan có trách nhiệm thực hiện quyền thu giữ tài sản, không quy định chung “Chính quyền địa phương các cấp…”.


	Tiếp thu

Về việc tham gia của chính quyền địa phương các cấp trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm sẽ thực hiện theo phạm vi quản lý nhà nước của từng cấp tại văn bản quy định về tổ chức của chính quyền địa phương. Trong phạm vi dự thảo Luật khó để quy định chi tiết nội dung này. Tuy nhiên, NHNN sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát trong quá trình xây dựng dự thảo Luật đối với ý kiến này.

	10. 
	
	Tại Điều 192 dự thảo Luật về thứ tự ưu tiên thanh toán: Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan (Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao…) rà soát những nội dung quy định tại 2 phương án đưa ra, bảo đảm phù hợp với các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đối với Luật các tổ chức tín dụng và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn thời gian qua, từ đó làm cơ sở sửa đổi cho phù hợp, tránh chồng chéo với các quy định của pháp luật hiện hành (Bộ Luật tố tụng hình sự, Bộ Luật tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật thi hành án dân sự…) về tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.
	Tiếp thu

Đối với quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán, hiện nay có nhiều ý kiến khác nhau trong việc lựa chọn Phương án tại dự thảo Luật. Ngân hàng Nhà nước nhận thấy đây là vấn đề quan trọng, cần xin ý kiến Chính phủ trước khi trình Quốc hội. Do đó, Ngân hàng Nhà nước giữ hai phương án tại dự thảo Luật. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, các TCTD, tổ chức có liên quan để bổ sung các nội dung báo cáo Chính phủ đối với hai phương án này.

	11. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Công văn số 679/BTNMT-KHTC ngày 13/02/2023)
	Về đề xuất sửa đổi phạm vị điều chỉnh tại Điều 1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất bổ sung nội dung: “xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng”; tuy nhiên, nội dung trên chưa được thể hiện cụ thể tại các điều khoản điểm của đề xuất sửa đổi Luật (chưa được thể chế). Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉ đạo của Bộ Chính trị (tại Kết luận số 19-KL/TW) và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH ngày 05/11/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV (Tại Phụ lục 1 Phân công nhiệm vụ lập pháp do Chính phủ, các cơ quan liên quan thực hiện, trong đó giao Chính phủ thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm”.
	Tiếp thu

Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại 01 Chương của dự thảo Luật

	12. 
	
	Về vấn đề liên quan đến việc tổ chức tín dụng nhận chính tài sản bảo đảm trong xử lý nợ: Về nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các Công văn 3968/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 24/7/2020 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14; số 6811/BTNMT-KHTC ngày 14/11/2022 tham gia ý kiến đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu nội dung đề xuất của Bộ Tài nguyên và môi trường tại các Công văn nêu trên. Trường hợp nhằm hạn chế các tổ chức tín dụng không chủ động xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc sở hửu bất động sản vượt giới hạn tỷ lệ theo quy định của pháp luật, gây rủi ro cho hoạt động ngân hàng thì đề nghị cần có quy định để giải quyết triệt để, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức tín dụng khi xử lý nợ mà không thể xử lý được các tài sản bảo đảm là bất động sản
	Tiếp thu

Về nội dung này, hiện nay NHNN đang nghiên cứu ý kiến của Hiệp hội ngân hàng, đánh giá khó khăn, vướng mắc thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động này. Trong quá trình nghiên cứu, NHNN nhận thấy các vướng mắc của các TCTD liên quan đến việc ghi nhận quyền đối với các tài sản bảo đảm TCTD nhận về trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm và thuộc phạm vi điều chỉnh tại một số các Luật liên quan khác (ví dụ mục đích sử dụng, cấp Giấy chứng nhận tại Luật Đất đai, Luật Nhà ở...). Do đó, việc xử lý vướng mắc cần có sự đồng bộ với các quy định tại các văn bản có liên quan.

	13. 
	Bộ Ngoại giao 

(Công văn 586/BNG-THKT ngày 15/2/2023)
	Đề nghị rà soát tính tương thích giữa các dự thảo Luật với các cam kết quốc tế về lĩnh vực tài chính – ngân hàng mà Việt Nam đã tham gia như Phụ lục 8A về Dịch vụ tài chính của Hiệp định RCEP; Tiểu mục 6, Chương 8 của Hiệp định EVFTA; Chương 11 của Hiệp định CPTPP.
	Tiếp thu

Ngân hàng Nhà nước đã rà soát và nhận thấy các quy định sửa đổi, bổ sung tại Luật Các tổ chức tín dụng không trái với các cam kết quốc tế về lĩnh vực tài chính – ngân hàng như đã nêu tại Công văn của Bộ Ngoại giao.

	14. 
	
	Tại Điều 90, đề nghị Ngân hàng Nhà nước làm rõ nội dung “tập quán quốc tế có liên quan” và cân nhắc chỉnh sửa như sau: “...theo quy định của pháp luật, các cam kết quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên...”
	Tiếp thu

Nội dung về việc áp dụng điều ước, tập quán quốc tế đã được thể hiện tại Điều 3 dự thảo Luật, do đó khoản 3 Điều 89 dự thảo Luật không còn quy định nội dung này.

	15. 
	Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

(Công văn số 0194/LĐTM-PC ngày 16/02/2023)
	Mục tiêu xây dựng chính sách

Luật Tổ chức tín dụng đã có tác dụng rất tốt trong việc giúp lành mạnh hoá thị trường ngân hàng, giảm sở hữu chéo, xung đột lợi ích, minh bạch thông tin thị trường và giúp an toàn hệ thống. Tất cả những việc này là nhằm giúp cho hệ thống ngân hàng có thể cung cấp vốn tốt hơn cho nền kinh tế. 

Theo khảo sát của VCCI, tỷ lệ doanh nghiệp doanh nghiệp có thể vay vốn được từ hệ thống các tổ chức tín dụng có xu hướng giảm trong thời gian qua. Nếu như năm 2017 có 49,37% doanh nghiệp tham gia khảo sát tiếp cận được vốn từ các TCTD thì con số này giảm qua các năm và chỉ còn 35,41% trong năm 2021. Điều đó cho thấy việc các chính sách của Luật Tổ chức tín dụng cần được xây dựng theo hướng thúc đẩy cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng để thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, nội dung của hồ sơ đề nghị xây dựng Luật và các tài liệu thuyết minh chưa thể hiện được định hướng này. Trong các phần xác định vấn đề bất cập, bối cảnh và mục tiêu xây dựng chính sách chưa đề cập đến vấn đề tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung về thực trạng, quan điểm và mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng trong hồ sơ đề nghị xây dựng luật.
	Tiếp thu

Về việc tiếp cận của doanh nghiệp đối với nguồn vốn tín dụng có nhiều yếu tố, trong đó ngoài yếu tố thúc đẩy cạnh tranh giữa các TCTD để thu hút khách hàng còn có các yếu tố như tạo cơ sở để áp dụng công nghệ, phương tiện đổi mới trong hoạt động ngân hàng, qua đó giúp giảm thiểu thời gian, chi phí; hoặc mở rộng phạm vi hoạt động của các ngân hàng... Những yếu tố này đã được NHNN nghiên cứu trong nội dung các chính sách tại hồ sơ đề nghị xây dựng Luật trình Chính phủ và được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023 về Phiên họp Chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022.

Hiện nay NHNN đang cụ thể hóa các chính sách này tại dự thảo Luật các TCTD.


	
	
	Bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi ngừng giao dịch trực tuyến

Điều 10.5 của Dự thảo quy định về việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi TCTD dừng giao dịch. Tuy nhiên, dường như quy định này mới chỉ áp dụng cho hình thức giao dịch trực tiếp. Trong khi đó, hiện nay hầu hết các ngân hàng đều đã có hình thức giao dịch trực tiếp qua website hoặc các ứng dụng điện thoại.

Việc dừng giao dịch trực tuyến tiềm ẩn một số rủi ro. Trong trường hợp ngân hàng dừng giao dịch trực tuyến kèm với một số tin tức tiêu cực về ngân hàng đó có thể dẫn đến việc người dân lo lắng và rút tiền hàng loạt như đã từng diễn ra với trường hợp của ngân hàng SCB cuối năm 2022. Do đó, quy định về dừng giao dịch trực tuyến cần được nghiên cứu và thiết kế một cách thận trọng. Có thể cân nhắc một số quy định như sau:

Trong trường hợp ngân hàng dừng giao dịch trực tuyến vì các lý do kỹ thuật (như để bảo trì máy móc) thì các ngân hàng chủ động. 

Trong trường hợp ngân hàng chủ động dừng giao dịch trực tuyến nhằm chặn người dân rút tiền hàng loạt thì cần có hướng xử lý kỹ hơn, ví dụ như quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục, nghĩa vụ báo cáo đối với trường hợp này. 
	Tiếp thu một phần

Hiện nay dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về tạm ngừng hoạt động kinh doanh. 

	
	
	Giới hạn tăng trưởng tín dụng

Chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng là một trong những chính sách có ảnh hưởng lớn đến hệ thống ngân hàng của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, qua rà soát của VCCI, cơ sở pháp lý của chính sách này rất mỏng. Điểm e khoản 2 Điều 59 của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định “Tuỳ theo tính chất, mức độ rủi ro, Ngân hàng Nhà nước còn áp dụng các biện pháp xử lý sau đây đối với đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng: e) Quyết định giới hạn tăng trưởng tín dụng đối với tổ chức tín dụng trong những trường hợp cần thiết bảo đảm an toàn cho tổ chức tín dụng và hệ thống các tổ chức tín dụng”. 

Quy định này không rõ rằng biện pháp giới hạn tăng trưởng tín dụng này sẽ được áp dụng rộng rãi, đại trà cho tất cả các tổ chức tín dụng hàng năm hay chỉ áp dụng cho một số tổ chức tín dụng mà qua thanh tra, giám sát phát hiện có rủi ro cao hoặc có hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài quy định trên, qua rà soát của VCCI, hiện không có quy định cụ thể hơn về vấn đề này. Điều này dẫn đến sự không rõ ràng, thậm chí có nguy cơ tùy nghi trong việc phân bổ giới hạn tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại. 

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng vào dự thảo luật này và trình Quốc hội quyết định. 
	Nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Luật này, NHNN sẽ rà soát trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật NHNN

	
	
	Ưu tiên thanh toán án phí

Chính sách 8 trong Dự thảo đề nghị bổ sung án phí vào diện nghĩa vụ không có bảo đảm trong thứ tự ưu tiên thanh toán. Theo đó, số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm sẽ được ưu tiên thanh toán cho chủ nợ trước khi thanh toán án phí.

Thông thường, án phí và các chi phí khác để giúp xử lý tài sản bảo đảm, xử lý nợ xấu cần được ưu tiên thanh toán trước. Điều này sẽ giúp các bên liên quan có động lực để cùng giúp xử lý nợ xấu. Nếu không ưu tiên thanh toán án phí có thể dẫn đến hệ quả là giảm động lực của toà án trong việc giải quyết tranh chấp, xử lý nợ. 

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc lại đề xuất chính sách này.
	Tiếp thu

Tại dự thảo Luật, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục cân nhắc đề xuất nội dung về thứ tự ưu tiên thanh toán theo hai Phương án để bảo đảm hài hòa lợi ích các bên trong việc xử lý nợ xấu của các TCTD, VAMC.
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